
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐỒNG THÁP 

 

Bản án số: 226/2018/DS-PT 

Ngày: 28/9/2018 

V/v tranh chấp HĐ dân sự vay TS 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: 

Các Thẩm phán:                          

Bà Nguy n Th  Thanh 

 ng Tr n  h  c H i 

Bà Nguy n Th  V nh 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguy n Th   h ơng Hồng – Thẩm tra viên Tòa án 

nhân dân t nh Đồng Tháp. 

-   i  i n  i n Ki m   t nh n   n t nh  ồng Th p: Bà Nguy n Ngọc 

Trang -  i m sát viên tham gia phiên tòa  

 

Vào ngày 28 tháng 9 năm 2018 t i tr  s  Tòa án nhân dân t nh Đồng Tháp 

xét xử phúc thẩm công khai v  án th  lý số: 196/2018/TLPT-DS ngày 29 tháng 8 

năm 2018 về tranh chấp Hợp đồng dân sự vay tài sản  

Do Bản án dân sự sơ thẩm số: 44/2018/DS-ST ngày 17 tháng 7 năm 2018 

của Tòa án nhân dân huy n Thanh Bình b  kháng cáo  

Theo Quyết đ nh đ a v  án ra xét xử phúc thẩm số: 264/2018/QĐ-PT ngày 

07 tháng 9 năm 2018, giữa các đ ơng sự: 

          1  Nguyên đơn: Bà V  Th  Cẩm  , sinh năm 1962; Đ a ch : Số 1  ấp T  x  

A  huy n T  t nh Đồng Tháp   C  m t  

          2. B  đơn: Bà Đ  Th  B  sinh năm 1960 và ông Nguy n Văn B  sinh năm 

1961; Cùng đ a ch : Số 5  ấp N  x  A  huy n T  t nh Đồng Tháp.  

Bà B v ng m t  c  đơn xin xét xử v ng m t   ông B c  m t  

3. Ng ời kháng cáo:  ng Nguy n Văn B là b  đơn. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

- Nguyên đơn    V  Th  C     trình   y: 

Vào năm 2017  bà Đ  Th  B và ông Nguy n Văn B c  vay của bà L 04 l n 

tiền  t ng c ng là 300 000 000 đồng  C  th :   n 1  ngày 16/3/2017 âm l ch  vay 
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80 000 000 đồng;   n 2  ngày 02/5/2017 âm l ch vay 80 000 000 đồng;   n 3  

ngày 11/6/2017 âm l ch  vay 40 000 000 đồng;   n 4 ngày 11/9/2017 âm l ch  vay 

100 000 000 đồng  Sau đ   bà B và ông B trả cho bà đ ợc 50 000 000 đồng  còn 

nợ 250 000 000 đồng  bà B và ông B h n nhiều l n nh ng không trả  Đến ngày 

26/11/2017 âm l ch  bà B và ông B đến nhà bà L  ông B trực tiếp viết biên nh n nợ 

250 000 000 đồng và th a thu n trả m i tháng 25 000 000 đồng nh ng đến nay v n 

không thực hi n  

Nay, bà L yêu c u Tòa án giải quyết bu c vợ chồng bà B và ông B liên đ i 

trách nhi m trả cho bà L số tiền vay còn nợ  gốc  là 250 000 000 đồng  Do c  mối 

quan h  họ hàng nên bà L không yêu c u t nh l i  

-    đơn    Đ  Th  B trình   y: 

Bà B thống nhất năm 2017 bà B c  vay tiền của bà L 04 l n và đ  trả đ ợc 

50 000 000 đồng  còn nợ 250 000 000 đồng nh  bà L trình bày    c đ ch vay của 

bà B là đ  làm vốn trong thời gian làm chủ h i và trả nợ ng ời khác  vi c bà B vay 

tiền của bà L ông B biết nh ng ông B không trực tiếp đi nh n tiền  Nay, do bà B 

v  h i  nợ nhiều ng ời nên ông B trình bày không biết và không thống nhất cùng 

v i bà B trả nợ  nh ng về trách nhi m gia đình thì ông B v n thống nhất liên đ i 

cùng bà trả nợ cho những ng ời bà đ  nợ khi c  quyết đ nh ho c bản án của Tòa 

án   

Bà B thống nhất liên đ i cùng ông B trả cho bà L số tiền vay còn nợ là 

250 000 000 đồng  

-    đơn  ng Nguy n V n B trình   y: Bà B là vợ ông B  vi c bà B vay 

tiền của bà L  ông B không biết   ng B không nợ bà L số tiền 250 000 000 đồng 

do ông B không c  trực tiếp đi vay tiền và không nh n tiền vay  ông B không ký 

vào 04 biên nh n tiền vay  Đối v i vi c ông B viết và ký tên vào biên nh n ngày 

26/11/2017 là do bà L bu c ông B viết  Do đ   ông B không thống nhất yêu c u 

kh i ki n của bà L yêu c u ông B liên đ i v i bà B trả nợ cho bà L. 

T i Bản án dân sự sơ thẩm số: 44/2018/DS-ST ngày 17/7/2018 của Tòa 

án nhân dân huy n Thanh Bình đ  quyết đ nh: 

1  Chấp nh n yêu c u kh i ki n của bà V  Th  Cẩm L đối v i bà Đ  Th  B 

và ông Nguy n Văn B. 

Bu c bà Đ  Th  B và ông Nguy n Văn B liên đ i trả cho bà V  Th  Cẩm L 

số tiền vay còn thiếu là 250 000 000 đồng (hai trăm năm m ơi tri u đồng   

   t  ngày bà V  Th  Cẩm L c  đơn yêu c u thi hành án, mà bà Đ  Th  B 

và ông Nguy n Văn B ch a thi hành xong số tiền nợ trên thì hàng tháng phải ch u 

l i theo m c l i suất ch m trả đ ợc quy đ nh t i khoản 2 Điều 468 của B  lu t 

dân sự năm 2015 vào t ng thời đi m thi hành án  đối v i số tiền ch m thi hành  

3. Về án ph  dân sự sơ thẩm: 

Bà V  Th  Cẩm L không phải ch u án ph  dân sự sơ thẩm; nên bà V  Th  

Cẩm L đ ợc nh n l i số tiền n p t m  ng án ph  là 6.250.000đ  sáu tri u hai trăm 
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năm m ơi nghìn đồng  theo biên lai thu số 0002478 ngày 04/4/2018 của Chi c c 

Thi hành án dân sự huy n Thanh Bình.  

Bà Đ  Th  B và ông Nguy n Văn B liên đ i ch u tiền án ph  dân sự sơ 

thẩm là 12 500 000 đồng  m ời hai tri u năm trăm nghìn đồng   

Ngoài ra  bản án sơ thẩm còn tuyên về thời h n kháng cáo của các đ ơng 

sự và quyền yêu c u thi hành án. 

- Ngày 02/8/2018, b  đơn ông Nguy n Văn B kháng cáo cho r ng bà B đ  

trả l i suất 3 /tháng  số tiền 45 600 000 đồng nên yêu c u điều ch nh l i suất, 

ông B c ng không thống nhất liên đ i v i bà B trả nợ cho bà Cẩm L. 

- T i phiên tòa phúc thẩm: 

+ Nguyên đơn bà V  Th  Cẩm L trình bày: Đối v i yêu c u của ông B về 

điều ch nh l i suất thì bà L đồng ý tr  10 000 000 đồng tiền l i suất bà L đ  nh n 

d  vào tiền vốn  bà L yêu c u bà B và ông B liên đ i trả cho bà L số tiền 

240 000 000 đồng  

+ B  đơn ông Nguy n Văn B trình bày: Đối v i bà L đ  đồng ý tr  

10 000 000 đồng tiền l i suất nh n d  vào tiền vốn  nh  v y tiền vốn còn l i là 

240 000 000 đồng thì ông B đồng ý và ông B đồng ý đ  bà B trả cho bà L số tiền 

240 000 000 đồng. Về trách nhi m liên đ i  ông B th a nh n ông biết bà B chơi 

h i là ph c v  kinh tế cho gia đình  nh ng ông B cho r ng khi bà B vay tiền của 

bà L thì ông không biết  ông không nh n tiền c ng nh  không ký tên vào 4 biên 

nh n nh n tiền   ng B th a nh n biên nh n ngày 26/11/2017 âm l ch ông B c  

viết và ký tên  nh ng là do bà L ép ông B ký  Cho nên, ông B không đồng ý liên 

đ i v i bà B trả số tiền vay 240 000 000 đồng cho bà L.  

+ Đ i di n Vi n  i m sát nhân dân T nh phát bi u ý kiến: 

Về tố t ng: Ng ời tiến hành tố t ng và ng ời tham gia tố t ng đ  thực hi n 

đúng quy đ nh của B  lu t tố t ng dân sự trong quá trình giải quyết v  án và t i 

phiên tòa phúc thẩm   

Về n i dung: Đề ngh  H i đồng xét xử sửa bản án sơ thẩm v i các lý do 

sau: T i phiên tòa  bà L đồng ý tr  10 000 000 đồng tiền l i suất nh n d  vào tiền 

vốn  ông B c ng đồng ý theo sự tự nguy n của bà L  nên chấp nh n kháng cáo 

của ông B  Đối v i yêu c u kháng cáo của ông B không đồng ý liên đ i v i bà B 

trả nợ cho bà L 240 000 000 đồng là không c  căn c   vì ông B đ  viết và ký tên 

vào biên nh n vay ngày 26/11/2017 và bà B th a nh n số tiền vay này đ  chơi 

h i lo ph c v  cho kinh tế của gia đình và tr  b nh cho ông B  Do đ   căn c  các 

Điều 27  30 và 37  u t Hôn nhân và  ia đình năm 2014  ông B phải c  trách 

nhi m liên đ i v i bà B trả nợ cho bà L, nên đề ngh  H i đồng xét xử không chấp 

nh n kháng cáo của ông B. 

Sau khi nghiên c u các tài li u c  trong hồ sơ v  án đ  đ ợc xem xét t i 

phiên tòa và căn c  vào kết quả tranh t ng t i phiên tòa.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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[1] T i phiên tòa phúc thẩm  bà B c  đơn yêu c u xét xử v ng m t bà B. 

Căn c  khoản 2 Điều 296 của B  lu t tố t ng dân sự  H i đồng xét xử v n tiến 

hành xét xử v ng m t bà B. 

[2]  ét kháng cáo của ông B yêu c u điều ch nh l i l i suất   ét thấy  t i 

phiên tòa phúc thẩm  bà L đồng ý tr  10 000 000 đồng tiền l i suất đ  nh n d  

vào tiền vốn  Đối v i ông B c ng đồng ý vi c bà L tr  10 000 000 đồng tiền l i 

suất nh n d  vào tiền vốn  nên chấp nh n kháng cáo của ông B. 

[3]  ét kháng cáo của ông B không đồng ý liên đ i v i bà B đ  trả nợ cho 

bà L là không c  căn c   B i vì  m c dù ông B không ký tên vào các biên nh n 

vay ngày 16/3/2017  ngày 02/5/2017, ngày 11/6/2017 và ngày 11/9/2017  âm 

l ch), nh ng ông B th a nh n ông B c  viết biên nh n nợ ngày 26/11/2017 âm 

l ch cho bà L  n i dung biên nh n ông B th a nh n vợ chồng ông B c  nợ bà L 

250 000 000 đồng  Đối v i ông B cho r ng biên nh n này do bà L ép ông B viết 

nh ng ông B không xuất trình đ ợc ch ng c  ch ng minh cho lời trình bày của 

ông B   ét thấy  tuy ông B không phải là ng ời trực tiếp vay tiền  nh ng ông B 

th a nh n ông B biết bà B chơi h i là ph c v  kinh tế cho gia đình  Điều này cho 

thấy bà B vay tiền của bà L thì ông Bi v n biết và thống nhất  cho nên ông B m i 

viết và ký tên vào biên nh n nợ ngày 26/11/2017 âm l ch    t khác  theo bà B 

trình bày  bà B vay tiền của bà L đ  chơi h i  làm kinh tế cho gia đình  m t ph n 

đ  trả tiền điều tr  b nh cho ông B. Do đ   c  đủ căn c  xác đ nh bà B vay tiền là 

đ  làm kinh tế chung đáp  ng nhu c u thiết yếu cho gia đình ông B  Vì v y căn 

c  các Điều 27  30  37  u t Hôn nhân và  ia đình năm 2014  ông B phải c  trách 

nhi m liên đ i v i bà B đ  trả cho bà L 240 000 000 đồng là phù hợp  

T i các Điều 27  30  37  u t Hôn nhân gia đình quy đ nh: 

 iều 27. Tr ch nhi m liên đới của vợ, chồng 

1. Vợ, chồng chịu trách nhiệm liên đới đối với giao dịch do một bên thực 

hiện quy định tại khoản 1 Điều 30 hoặc giao dịch khác phù hợp với quy định về 

đại diện tại các điều 24, 25 và 26 của Luật này. 

2. Vợ, chồng chịu trách nhiệm liên đới về các nghĩa vụ quy định tại Điều 

37 của Luật này. 

 iều 30. Quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng trong vi c đ p ứng nhu cầu 

thiết yếu của gia đình 

1. Vợ, chồng có quyền, nghĩa vụ thực hiện giao dịch nhằm đáp ứng nhu 

cầu thiết yếu của gia đình. 

 iều 37. Nghĩa vụ chung về tài  ản của vợ chồng 

Vợ chồng có các nghĩa vụ chung về tài sản sau đây: 

1……. 

2. Nghĩa vụ do vợ hoặc chồng thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu 

của gia đình; 

     ” 
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Vì v y  Tòa án cấp sơ thẩm xét xử ông B c  trách nhi m liên đ i v i bà B 

trả nợ cho bà L là c  căn c   

[4] T i phiên tòa phúc thẩm  đ i di n Vi n ki m sát T nh phát bi u vi c 

tuân thủ pháp lu t của Thẩm phán và H i đồng xét xử đảm bảo đúng quy đ nh 

của B  lu t Tố t ng dân sự  những ng ời tham gia tố t ng chấp hành tốt quy đ nh 

của pháp lu t và đề xuất h  ng giải quyết là chấp nh n m t ph n kháng cáo của 

ông B  sửa bản án sơ thẩm  bu c bà B và ông B liên đ i trả cho bà L 240 000 000 

đồng.  ét thấy  c ng nh  ph n nh n đ nh trên  đề ngh  của Vi n ki m sát là c  

căn c   nên H i đồng xét xử chấp nh n đề ngh  của Vi n ki m sát   

T  những căn c  trên  H i đồng xét xử phúc thẩm chấp nh n m t ph n 

kháng cáo của ông B  sửa bản án sơ thẩm  

Các ph n còn l i của bản án sơ thẩm không b  kháng cáo  kháng ngh  c  

hi u lực k  t  ngày hết h n kháng cáo  kháng ngh   

Về án ph : Do không chấp nh n m t ph n yêu c u kh i ki n của bà   nên căn 

c  khoản 1 Điều 147 B TTDS  bà   phải ch u án ph  dân sự sơ thẩm đối v i yêu 

c u không đ ợc chấp nh n  

10.000 000 đồng x 5  =500.000 đồng  

Do bà B và ông B phải trả cho bà   số tiền 240.000 000 đồng nên phải ch u 

án ph  dân sự sơ thẩm là 240.000 000 đồng x 5  = 12.000.000 đồng  

Do Bản án sơ thẩm b  sửa  nên ông B không phải ch u án ph  dân sự phúc 

thẩm theo quy đ nh t i khoản 2 Điều 148 B  lu t Tố t ng dân sự  

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn c  các Điều 463, 466, 468 B  lu t Dân sự;  hoản 1 Điều 147   hoản 2 

Điều 148   hoản 1 Điều 308 B  lu t tố t ng Dân sự; Điều 27  30  37  u t Hôn 

nhân gia đình; Ngh  quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban th ờng v  Quốc h i quy đ nh về m c thu  mi n  giảm  thu  n p  quản lý và 

sử d ng án ph  và l  ph  tòa án.  

Tuyên   : 

- Chấp nh n m t ph n yêu c u kháng cáo của ông Nguy n Văn B. 

- Sửa bản án dân sự sơ thẩm số 44/2018/DS-ST ngày 17/7/2018 của Tòa án 

nhân dân huy n Thanh Bình  

1  Chấp nh n m t ph n yêu c u kh i ki n của bà V  Th  Cẩm  . 

2. Bu c bà Đ  Th  B và ông Nguy n Văn B liên đ i trả cho bà V  Th  Cẩm 

L số tiền nợ gốc là 240.000.000 đồng  hai trăm bốn m ơi tri u đồng   

   t  ngày án c  hi u lực pháp lu t  bà   c  đơn yêu c u thi hành án mà bà 

B và ông B ch a thi hành số tiền trên thì phải ch u l i suất theo quy đ nh t i 



 6 

khoản 1 Điều 468 B  lu t dân sự  t ơng  ng v i số tiền và thời gian ch m thi 

hành  

3. Về án ph  dân sự sơ thẩm: 

- Bà V  Th  Cẩm   phải ch u án ph  dân sự sơ thẩm là 500.000 đồng  khấu 

tr  6.250.000 đồng tiền t m  ng án ph  dân sự sơ thẩm theo biên lai số BG/2015 

0002478 ngày 04/4/2018 của Chi c c Thi hành án dân sự huy n Thanh Bình  bà 

L đ ợc nh n l i số tiền 5.750.000 đồng  năm tri u bảy trăm năm m ơi nghìn 

đồng  

- Bà Đ  Th  B và ông Nguy n Văn B phải ch u tiền án ph  dân sự sơ thẩm là 

12.000.000 đồng  

-  ng Nguy n Văn B không phải ch u án ph  dân sự phúc thẩm, ông B đ ợc 

nh n l i 300 000 tiền t m  ng án ph  phúc thẩm theo biên lai số 

BH/2017/0001780 ngày 03/8/2018 của Chi c c Thi hành án dân sự huy n Thanh 

Bình.  

Các ph n khác của bản án sơ thẩm không c  kháng cáo  kháng ngh  c  hi u 

lực pháp lu t t  ngày hết thời h n kháng cáo  kháng ngh   

Bản án phúc thẩm c  hi u lực pháp lu t k  t  ngày tuyên án. 

Tr ờng hợp bản án  quyết đ nh đ ợc thi hành theo quy đ nh t i Điều 2  u t 

Thi hành án dân sự thì ng ời đ ợc thi hành án dân sự  ng ời phải thi hành án dân 

sự c  quyền th a thu n thi hành án  quyền yêu c u thi hành án  tự nguy n thi 

hành án ho c b  c  ng chế thi hành án theo quy đ nh t i các điều 6  7 và 9  u t 

Thi hành án dân sự; thời hi u thi hành án đ ợc thực hi n theo quy đ nh t i Điều 

30  u t thi hành án dân sự   

Nơi nhận: 

- VKSND t nh ĐT;  
-  hòng KTNV - THA TA T nh; 
- V  TA T nh; 
- TAND huy n Thanh Bình;   
- Chi c c THADS huy n Thanh Bình; 
- Các đ ơng sự;  

-   u: Hồ sơ VA (Hồng). 
 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ T A PHI N TÒA            

 

 

 

 

 

Nguy n Th  Thanh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


